
TRƯỜNG THCS DƯƠNG HÀ  

  

KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

MÔN HỌC: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ, KHỐI LỚP: 8 

(Năm học 2023 - 2024) 

HỌC 

KÌ 

SỐ 

TUẦN 
SỐ TIẾT/TUẦN 

SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU 

KTTX GK CK 

I 18 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết 4 1 1 

II 17 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết 4 1 1 

  

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (HỌC KỲ I) 

Tuần 

TT 

tiết 

dạy 

Bài/ số tiết Nội dung 

Ghi chú 

1 

1 

Bài 1 (2) 

 Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam (tiết 1)  

2 Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam (tiết 2)  

2 

3 

Bài 2 (4) 

Địa hình Việt Nam (tiết 1)  

4 Địa hình Việt Nam (tiết 2)  

3 5 Địa hình Việt Nam (tiết 3)  



6 Địa hình Việt Nam (tiết 4)  

4 

7 

Bài 3 (2) 

Thực hành: tìm hiểu ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên 

và khai thác kinh tế (tiết 1) 

 

8 
Thực hành: tìm hiểu ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên 

và khai thác kinh tế (tiết 2) 

 

5 

9 

Bài 4 (4) 

Khoáng sản Việt Nam (tiết 1)  

10 Khoáng sản Việt Nam (tiết 2)  

6 

11 Khoáng sản Việt Nam (tiết 3)  

12   Ôn tập  

7 

13  Khoáng sản Việt Nam (tiết 4)  

14 

Bài 5 (5) 

Khí hậu Việt Nam (tiết 1)  

8 

15 Khí hậu Việt Nam (tiết 2)  

16 Khí hậu Việt Nam (tiết 3)  

9 

17 Khí hậu Việt Nam (tiết 4)  

18 Khí hậu Việt Nam (tiết 5)  

10 19 Bài 6 (3) Thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu (tiết 1)  



11 20 Thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu (tiết 2)  

12 21 Thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu (tiết 3)  

13 22 Bài 7 (5) Thủy văn Việt Nam (tiết 1)  

14 23 
Ôn tập, kiểm 

tra cuối kỳ I 

Ôn tập   

15 24 Kiểm tra cuối kỳ I  

16 25 

Bài 7 (5) 

Thủy văn Việt Nam (tiết 2)  

17 26 Thủy văn Việt Nam (tiết 3)  

18 27 Thủy văn Việt Nam (tiết 4)  

HỌC KỲ II 

19 28 Bài 7 (5) Thủy văn Việt Nam (tiết 5)  

20 29 

Bài 8 (3) 

Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam (tiết 

1) 

 

21 30 
Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam (tiết 

2) 

 

22 31 
Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam (tiết 

3) 

 

23 32 Bài 9 (4) Thổ Nhưỡng Việt Nam (tiết 1)  



24 33 Thổ Nhưỡng Việt Nam (tiết 2)  

25 34  Kiểm tra giữa kỳ II 

Kiểm tra giữa kỳ 

II (2/3 Lịch sử; 

1/3 Địa lí) 

26 35 

 

Thổ Nhưỡng Việt Nam (tiết 3)  

27 36 Thổ Nhưỡng Việt Nam (tiết 4)  

 37 

Bài 10 (4) 

Đặc điểm chung của sinh vật và vấn để bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt 

Nam (tiết 1) 

 

28 38 
Đặc điểm chung của sinh vật và vấn để bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt 

Nam (tiết 2) 

 

 39 
Đặc điểm chung của sinh vật và vấn để bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt 

Nam (tiết 3) 

 

29 40 
Đặc điểm chung của sinh vật và vấn để bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt 

Nam (tiết 4) 

 

 41 

Bài 11 (4) 

Phạm vi Biển Đông, các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm 

tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam (tiết 1) 

 

30 42 
Phạm vi Biển Đông, các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm 

tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam (tiết 2) 

 

 43 
Phạm vi Biển Đông, các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm 

tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam (tiết 3) 

 

31 44 
Phạm vi Biển Đông, các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm 

tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam (tiết 4) 

 



 45 
Ôn tập, 

kiểm tra 

Ôn tập   

32 46 Kiểm tra cuối kỳ II  

 47 

Bài 12 (3) 

Môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam.(tiết 1)  

33 48 Môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam.(tiết 2)  

 49 Môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam.(tiết 3)  

34 50 

Chủ đề 1 (4) 

Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long (tiết 1)  

 51 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long  (tiết 2)  

35 52 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long  (tiết 3)  

 53 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long  (tiết 4)  

 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

HỌC KỲ I 

Tuần  
TT tiết 

dạy 
Bài Nội dung 

Ghi chú 

1 1 

Bài 1 (2) 

Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ (tiết 1)  

2 2 Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ (tiết 2)  

3 3 Bài 2 (1) Cách mạng công nghiệp    



4 4 

Bài 3 (3) 

Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX 

(tiết 1) 

 

5 5 
Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX 

(tiết 2) 

 

6 6 
Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX 

(tiết 3) 

 

7 7 
 

 
 Kiểm tra giữa kỳ I 

Kiểm tra giữa kì I (1/3 Lịch 

sử; 2/3 Địa lí) 

8 8 Bài 4 (2) 

 

 Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn (tiết 1)  

9 9 Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn (tiết 2)  

10 

10 Bài 5 (2) 

 

 

Quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII 

(tiết 1) 

 

11 
Quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII 

(tiết 2) 

 

11 
12 

Bài 6 (2) 
Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (tiết 1)  

13 Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (tiết 2)  

12 
14 Bài 7 (2) 

 

Phong trào Tây Sơn (tiết 1)  

15 Phong trào Tây Sơn (tiết 2)  

13 16 Bài 8 (2) 
Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI 

– XVIII (tiết 1) 

 



17 
Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI 

– XVIII (tiết 2) 

 

14 
18 

Bài 9 (2) 

 
Các nước Âu- Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến thế kỉ XX (tiết 1) 

 

19 
Ôn tập, kiểm 

tra cuối kỳ I 

Ôn tập   

15 

20 Kiểm tra cuối kỳ I 
Đề kiểm tra: ½ Lịch sử, ½ 

Địa lí 

21 
Bài 9 (2) 

. 
Các nước Âu- Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến thế kỉ XX (tiết 2) 

 

16 
22 

Bài 10 (3) 

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (tiết 1)  

23 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (tiết 2)  

17 

24 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (tiết 3)  

25 

Bài 11 (3) 

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng 

tháng Mười Nga năm 1917 (tiết 1) 

 

18 

26 
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng 

tháng Mười Nga năm 1917 (tiết 2) 

 

27 
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng 

tháng Mười Nga năm 1917 (tiết 3) 

 

HỌC KÌ II 

19 28 Bài 12 (3) 
Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong 

các thế kỉ XVIII – XIX (tiết 1) 

 



29 
 

 

Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong 

các thế kỉ XVIII – XIX (tiết 2) 

 

20 
30 

Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong 

các thế kỉ XVIII – XIX (tiết 3) 

 

31  Trung Quốc và Nhật Bản (tiết 1)  

21 
32 

Bài 13(3) 
Trung Quốc và Nhật Bản (tiết 2)  

33 Trung Quốc và Nhật Bản (tiết 3)  

22 
34 

Bài 14 (3) 

 

Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á (tiết 1)  

35 Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á (tiết 2)  

23 

 

36 Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á (tiết 3)  

37 

Bài 15 (3) 

Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (tiết 1)  

24 
38 Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (tiết 2)  

39 Ôn tập Ôn tập  

25 
40  Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (tiết 3)  

41 
Bài 16(3) 

 

Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX (tiết 1)  

26 
42 Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX (tiết 2)  

43 Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX (tiết 3)  

27 44 Bài 17 (3) 

 

Việt Nam đầu thế kỉ XX (tiết 1)  

28 45 Việt Nam đầu thế kỉ XX (tiết 2)  



29 46  

 

Chủ đề chung 2   

Việt Nam đầu thế kỉ XX (tiết 3)  

30 47 
Chủ đề chung 2.  Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp 

pháp của Việt Nam ở Biển Đông (tiết 1) 

 

31 48 
Ôn tập, kiểm 

tra cuối kỳ 

Ôn tập  

32 49 Kiểm tra cuối kỳ II 
Đề kiểm tra: ½ Lịch sử, ½ 

Địa lí 

33 50 
Chủ đề chung 2   Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt 

Nam ở Biển Đông (tiết 2) 

 

34 51 
Chủ đề chung 2   Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt 

Nam ở Biển Đông (tiết 3) 

 

35 52 
Chủ đề chung 2   Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt 

Nam ở Biển Đông (tiết 4) 

 

Dương Hà, ngày     tháng    năm 2023 

NGƯỜI LẬP KHDH        TM.  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

  

     

  

 Nguyễn Thị Thư - Nguyễn Tiến Dũng        Nguyễn Thị Bích Thuỷ 

                                

 


